CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH
Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ ngày 17/11/2025 -19/12/2025

	STT

	MỤC TIÊU 
GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)
	MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	a. Chiều cao và cân nặng 

	
	MT1*. Cân nặng và chiều cao: 

	
	Trẻ trai: 14,3-16,3 kg; chiều cao: 91,1- 103,3cm

	
	Trẻ gái: 13,9-16,1 kg; chiều cao: 91,5 – 102,7cm

	
	b. Phát triển vận động 

	
	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	2
	MT2*. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tay, bụng, chân,  bật.
	- Hoạt động thể dục buổi sáng. 
· -  Hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
· -  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
- BTPTC:Hô hấp: Còi tàu. Tay, chân, bụng, bật tách 2 bên...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng: Vòng, gậy, nơ… đủ cho cô và trẻ.

	
	Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

	3
	MT6*. Đi/chạy được liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
	- Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
	- Hoạt động học 
+   VĐCB: Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Trời nắng trời mưa, Hái quả...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	4
	MT7*. Tung bắt bóng với người đối diện (cô/bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5 m).
	- Tung, bắt bóng khoảng cách 2,5 m (được 3 lần liền không rơi bóng)  
	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Tung, bắt bóng khoảng cách 2,5 m (được 3 lần liền không rơi bóng)  
+ TCVĐ: Tung và bắt bóng, Chuyền bóng qua đầu, Bật qua suối nhỏ, Ai nhanh hơn...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.

	5
	MT10*. Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).
- Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang, hàng dọc.
	+ Ném trúng đích ngang bằng 1 tay. (xa 1,5 m).
	- Hoạt động học 
· + VĐCB: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay(xa 1,5m).
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân; Chó sói xấu tính; Trời nắng trời mưa, Tàu hỏa...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện.

	


6
	MT11*. Bò/ Trườn trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.
	+ Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	- Hoạt động học 
+ VĐCB: Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.
· + TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Tạo dáng, Tàu hỏa; Chim sẻ và ô tô...
	

	

7
	MT13. Gập, đan được ngón tay vào nhau.
	- Gập, đan các ngón tay vào nhau.

	- Chơi ngoài trời.
- Hoạt động chiều,
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- Tổ chức các trò chơi: vặn xoắn, ném, bắt bóng, để giúp trẻ hiểu cách vận hành của cổ tay và các khớp tay.
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.


	8
	MT34. Không nghịch các vật sắc nhọn.
	- Không nghịch các vật sắc nhọn.
	- Cho trẻ xem video, hình ảnh minh họa.
- Hoạt động học.
- Hoạt động góc.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- Trò chơi: Phân loại đồ dùng
	- Hoạt động 
trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	
9


	MT44*. Phân loại được các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 -  2 dấu hiệu. 
- Đồ dùng một số nghề, đồ dùng đồ chơi.

	- Trò chuyện về những nghề phổ biến trong xã hội; đồ dùng dụng cụ một số nghề;
- Đếm 1 và nhiều
- Đếm theo khả năng trên đối tượng trong phạm vi 5.
- Chơi các góc: Phân biệt đồ dùng; Chiếc túi kí lạ...

	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động: ngoài lớp 
  + Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá.
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	MT50. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
	- Trẻ biết đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. 
- Biểu thị số lượng trong phạm vi 5 bằng ngón tay, đồ vật, đồ chơi…
- Một và nhiều
	- Hoạt động học: “Đếm và so sánh một số đồ dùng trong phạm vi 5”.
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ...

	11
	MT51*.  Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm được đến 5.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
-  Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	- Hoạt động học
- Tìm hiểu về tên, tuổi, giới tính, đồ dùng của bạn trai, bạn gái.
- Nhận biết và gọi tên các hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác.
- Chơi các góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	



12
	MT63*. Kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng... khi được hỏi, xem tranh.
	- Tên biết tên gọi, sản phẩm và ích lợi của  một số nghề phổ biến: nghề nông, xây dựng...


	- Hoạt động học: “Trò chuyện về công việc nông, nghề xây dựng...”; “Trò chuyện  về một số nghề phổ biến quen thuộc”.
 - Chơi ngoài trời: Quan sát sản phẩm, công việc của một số nghề quen thuộc;… 
	- Hoạt động ngoài lớp: 
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	13
	MT64*. Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu; Ngày 20/11;  Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Tết Nguyên Đán;... qua trò chuyện, tranh ảnh.

	- Nhận biết tên và hình ảnh hoạt động: Ngày 20/11; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...; 
- Ứng dụng một số hoạt động giáo dục STEAM vào việc tổ chức cho trẻ một số hoạt động trải nghiệm trong ngày lễ hội...
- Về một số đồ dùng chú bộ đội.
- Khám phá trang phục chú bộ đội (5E)
	- Tìm hiểu về ngày Tết trung thu; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam;...
- Chơi ngoài trời: Quan sát sân trường, các khu vực lớp, Trang trại chú bộ đội.
- Chơi các góc:  Xây trang trại bộ đội...
 - Chơi hoạt động theo ý thích: Trò chơi: “Có bao nhiêu”...
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các 
hu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.

	14
	MTs65: Thực hiện được trải nghiệm/ điều tra thực tế

	15
	MTs66. Đưa ra được giả thuyết

	16
	MTs67: Áp dụng hoặc mở rộng được kiến thức và kỹ năng trong các hoàn cảnh mới.

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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	MT72. Nói rõ các tiếng. 
	- Phát âm rõ ràng, mạch lạc...
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- Hoạt động học: Thơ: “Chiếc quạt nan, Giúp mẹ, Thăm nhà bà, cháu yêu bà, Ngôi nhà của bé, lời chào...”; 
- Truyện; “Những góc nhà hạnh phúc, Món quà đặc biệt”.
 - Hoạt động góc: Xem tranh, sách, truyên; ....
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
 - Chuẩn bị: vật thật, tranh 
truyện, tranh ảnh, sách 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi 
đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.

	18
	MTs74.  Hỏi được các câu hỏi mang tính gợi mở

	19
	MT77*. Đọc thuộc được bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp với các chủ đề, độ tuổi.
	- Hoạt động học:
+ Truyện: Anh chàng mèo mướp; Mèo con và quyển sách...
+ Thơ: Giờ chơi của bé, Mèo con đi học, Bàn tay cô giáo, Bạn mới, Bập bênh...
- Chơi ngoài trời;Chơi các góc; Hoạt động lao động; Mọi lúc mọi nơi.                                                                                       
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Cô giáo luôn trò chuyện tích cực và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp..

	20
	MT80*. Sử dụng được các từ vâng ạ, dạ, thưa, … trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép khi giao tiếp với người lớn.
	- Hoạt động học:
- Truyện: Gà trống choai và hạt đậu; Lợn và cừu...
- Thơ: Cô giáo của con - Tác giả: Hà Quang.
- Thơ: Cô và mẹ Tác giả: Chu Huy.
- Chơi ngoài trời; Chơi các góc; Hoạt động lao động; Mọi lúc mọi nơi.             
                                                                          
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Cô giáo luôn trò chuyện tích cực và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp..

	21
	MT81. Nói đủ nghe, không nói lí nhí.

	- Nói rõ ràng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	 - Hoạt động học: Thơ: “Chú bộ đội hành quân trong mưa”; “Quà của bố”.
- Truyện: Gà trống choai và hạt đậu; Lợn và cừu.
 - Hoạt động góc: Xem tranh, sách, truyên; 
 - Mọi lúc mọi nơi.   
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
 - Chuẩn bị: vật thật, tranh truyện, tranh ảnh, sách ...
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
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	MT90*. Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
	- Hoạt động học:  
- Chơi các góc: xem tranh, ảnh
 - Trò chơi: 
 - Liên hoan văn nghệ             
- Mọi lúc mọi nơi.                                  
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 

	23
	MT96. Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép
	- Hoạt động học: 
- Chơi ở các góc.
- Mọi lúc mọi nơi. 
- Trò chơi: “Ai giúp cô.”…
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	24
	MT97*. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.

	· Yêu mến, quan tâm đến các bạn
Phân biệt hành vi “đúng”- “sai”, “tốt”  “xấu”.
- Tổ chức một số hoạt động giáo dục ứng dụng STEAM vào việc tổ chức cho trẻ:
- Thể hiện sự vui vẻ khi tham gia chơi, cảm thụ được cái hay, cái đẹp qua các bài hát, sản phẩm tạo hình, trong quá trình chơi...
	- Trò chuyện về những nghề phố biến; đồ dùng dụng cụ mà bé yêu thích. 
- Đi tham quan và trò chuyện về những nghề bổ biến...
- Chơi các góc: Xây bệnh viện; Trang trại bác nông dân; Bán đồ dùng các nghề; Siêu thị...
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi.
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi 
đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.

	25
	MTs98. Tuân thủ cấc quy tắc và kỷ luật chung

	26
	MTs99: Chia sẻ dữ liệu và kết quả quan sát với các bạn.

	27
	MTs100. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ.

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	28
	MT105*. Chú ý nghe, tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
	- Lắng nghe âm thanh của tiếng nước chảy.
- Hát, VĐ: Cô và mẹ; Làm chú bộ đội; Ngôi nhà mới; Cánh đồng và bé ngoan.
- NH: “Lớn lên cháu lái máy cày”- Nhạc và lời: Kim Hữu.
- NH: Anh nông dân; Cháu yêu cô chú công nhân. Tác giả: Hoàng Văn Yến.
- Trò chơi: Ai đoán giỏi, Tai ai tinh; Tiếng hát ở đâu; Nghe và đoán đúng; Nghe và đoán; Chim én về tổ, chuyền xắc xô; Chuông reo ở đâu;…
	 - Hoạt động 
trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ 
chơi âm nhạc
- Mọi lúc mọi nơi.

	29
	MT113*. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	-Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Hoạt động học:
Tạo hình: Tô màu tranh chú công nhân; Vẽ hoa tặng cô giáo. (Vở tạo hình trang 11); Vẽ làn tặng mẹ; Vẽ theo các nét chấm mờ để tạo thành bức tranh tặng chú bộ đội, cô giáo...

	- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.

	



30
	MT119*. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét. Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
	- Thực hiện 1 số hoạt động tô, vẽ cánh đồng lúa quê em.
- Vẽ hoa chào mừng tết thiếu nhi 1/6.
 - Vẽ, tô màu, dán  cảnh đẹp của đất nước theo hình vẽ sẵn.
 - Lắp ráp hình ảnh đẹp của quê hương.
- Thực hiện một số hoạt động giáo dục STEAM theo qui trình 5E - EDP tùy thuộc vào khả năng của trẻ ở lớp... 
	- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.
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	MTs120. Đối sánh được sản phẩm với thiết kế ban đầu và hoàn thiện bản thiết kế theo sản phẩm.
MTs121. Thể hiện được cái đẹp trong ngôn ngữ, quá trình thực hiện và kết quả/sản phẩm hoạt động.

	
	- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.



